LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 16
(Từ ngày 21/12/2020 – 25/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	46
	Cùng giao lưu với các chú bộ đội

	
	
	2
	Tiếng Việt
	226
	Bài 16 A: oai, oay (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	227
	Bài 16 A: oai, oay (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	16
	Bài 7: Em sinh hoạt nề nếp ( Tiết 1)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	31
	Tư thế vận động cơ bản của chân (T1)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	16
	Chủ đề 4: Con vật gần gũi (T3)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	47
	Sống ngăn nắp

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	16
	Tiết 16 :Giới thiệu nhạc cụ gõ gõ tem-bơ-rin ...

	
	
	2
	Tiếng Việt
	228
	Bài 16B: oan, oăn (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	229
	Bài 16B: oan, oăn (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	76
	Phép tính trừ dạng  17 - 3

	
	Chiều
	1
	TNXH
	31
	CĐ4: Cây và các con vật quanh ta

	
	
	2
	GDTC
	32
	Tư thế vận động cơ bản của chân (T1)

	
	
	3
	Tiếng anh
	31
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	230
	Bài 16C: oat, oăt (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	231
	Bài 16C: oat, oăt (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	77
	Ôn tập 6

	
	
	4
	Tăng cường TV
	232
	Bài 23: Em yêu mẹ (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	32
	CĐ4: Các bộ phận của cây

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	233
	Tập viết tuần 16 (Tiết 1)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	234
	Bài 23: Em yêu mẹ (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	235
	Bài 16D: oang, ăng, oanh (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	236
	Bài 16D: oang, ăng, oanh (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	78
	Ôn tập chung (tiết 1)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	79
	Ôn Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	32
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	237
	Bài 16E: oac, oăc, oach (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	238
	Bài 16E: oac, oăc, oach (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	80
	Ôn Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	239
	Tập viết tuần 16 (Tiết 2)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	240
	Bài 24:làm anh (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	48
	Cùng diễn tiểu phẩm “đồ đạc ở đâu”


